UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

THANH PHO HO CHI MINH Péc lap - Tw do - Hanh phc
SOGLAOPONG e
THUONG BINH VA XA HOI
S6: 9739/SLBTBXH-LD Thanh phé Hé Chi Minh, ngay 01 thang 4 ndm 2020

V/v huréng dan hé so xde dinh s6 lao dgng thuge dién tham gia
BHXH tam thoi nghi viée doi vai doanh nghiép bi anh huong
bai dich Covid-19

Kinh giri: - Phong Lao dong - Thuong binh va Xa hoi quén, huyén;
- Céac doanh nghi¢p trén dia ban thanh phd H6 Chi Minh.

Can cu Luat Bao hiém xa hoi nam 2014;

Cin ctr Nghi dinh sé 115/2015/ND-CP ngay 11/11/2015 cua Chinh phi quy dinh
chi tiét mot sb didu cua Luat Bao hiém xa hoi; Thong tu s6 59/2015/TT-BLDTBXH ngay
29/12/2015 caa Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi quy dinh chi tiét va huéng dan
mot s6 didu cua Luat Bao hiém x& hoi vé Bao hiém xa hoi bat budc; Quyét dinh sé
840/LBTBXH-BHXH ngay 28/6/2016 cua B6 Lao dong - Thuong binh va Xa hoi ban
hanh Danh muc thu tuc hanh chinh mai vé linh vuc bao hiém xa hoi;

Cin cir Chi thi sé 11/CT-TTg ngay 04/3/2020 cua Thu tuéng Chinh phu vé céc
nhiém vy, giai phap cap béach thao g& kho khin cho san xuét kinh doanh, bao ¢am an sinh
x& hoi tng pho véi dich Covid-19; Cong van s6 797/LBTBXH-BHXH ngay 09/3/2020
cua Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi vé viéc hudng dan viéc tam dimng dong vao
quy huu tri va tir tuat d6i véi doanh nghiép gap kho khan do dich bénh Covid-19; Can ctr
Cong vin sb 860/BHXH-BT ngay 17/3/2020 cua Bao hiém xa hoi Viét Nam vé viéc tam
dirng dong vao quy huu tri va tir tuat dbi vaoi déi teong bi anh huong boi dich Covid-19;

Thuc hién chi dao caa Uy ban nhan dan thanh phé tai Cong van s 2173/VP-VX
ngay 19/3/2020 cua Vin phong Uy ban nhan dan thanh phé vé viéc trién khai Cong vin
s6 797/LDTBXH-BHXH ngay 09/3/2020 ciia B Lao dong - Thuong binh va Xa hoi:

S Lao dong - Thuong binh va Xa hoi huéng dan cac doanh nghiép vé thu tuc dé
nghi xac dinh sé lao dong thudc dién tham gia bao hiém x& hoi (BHXH) tam thoi nghi
viéc dé lam co s& dé nghi co quan BHXH tam dimg dong vao quy huu tri va tir tuat do
anh huong baoi dich Covid-19 nhu sau:

I. Péi twong 4p dung



Doanh nghiép, co quan, to chtic, hop tac xa, ho gia dinh, c4 nhan (goi chung la
doanh nghiép) c6 thué muén, st dung lao dong theo hop ddng lao dong thudc cac nganh
nghé dich vu van tai hanh khach, du lich, lueu tra, nha hang va cac nganh nghé dic biét
khéc gap khé khian do dich Covid-19 gay ra, din dén khong bé tri duoc viéc 1am cho
nguoi lao dong, trong do6 sé lao déng thuge dign tham gia BHXH phdi tgm théi nghi
viéc tir 50% téng sé lao déng cd mdt triéc khi tam dirng san xudt, kinh doanh tré 1én.

Il. Trinh tw, tha tuc thuc hién
1. Thia tuc thuc hién

Thuc hién theo quy dinh tai Diéu 28 Thong tu sé 59/2015/TT-BLDTBXH ngay
29/12/2015 ctia Bo Lao dong - Thuong binh va X4 hoi va Quyét dinh s6 840/LDTBXH-
BHXH ngay 28/6/2016 cua Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi.

2. Thanh phan hé so
Doanh nghiép lap hd so (sb lwong: 01 ban chinh) gom:
- Vin ban dé nghi cia doanh nghiép (MAu s6 1);

- Danh sach lao dong tai thoi diém truéce khi tam dirng san xuat, kinh doanh va tai
thoi diém dé nghi (Mau s6 2);

- Danh sach lao déng thudc dién tham gia BHXH phai tam thoi nghi viéc (Mau sé
3).

*Luwuy:

- Doanh nghiép tai cac Mau sb 1, 2, 3 trén trang tin dién tir cua S¢ Lao dong -
Thuong binh va Xa hoi (http://sldtbxh.hochiminhcity.gov.vn — Huéng dan thu tuc —
Chinh sach lao dong, viéc 1am) dé thyc hién.

- Ngoai hd so (ban chinh) trén, doanh nghiép cé trach nhiém cung cap tai liéu dé
d6i chiéu (ban sao), gdm: Gidy chung nhan dang ky kinh doanh; gidy to lién quan dén
viéc doanh nghiép tam ding san xuat, kinh doanh boi dich Covid-19; bang chim céng,
danh séach tra luong tai thoi diém truwéc khi tam dung san xuat, kinh doanh va tai thoi
diém c6 cong van dé nghi; gidy to lién quan dén ngudi lao dong tam thai nghi viéc (thoa
thuan tam hoan HPLBD, thoa thuan nghi viéc khong hudng luong, nging viéc ...); théng
bao két qua dong BHXH, bao hiém y t& (BHYT), bao hiém thit nghiép (BHTN), bao
hiém tai nan lao dong - bénh nghé nghiép (BHTNLD-BNN) hang thang do co quan
BHXH cap (ky két qua dong cua thang gan nhat).



3. Noi tiép nhan

Doanh nghiép 1am van ban dé nghi kém theo danh sach lao dong tai thoi diém
truéc khi tam ding san xuat, kinh doanh va tai thoi diém d& nghi; danh sach lao dong
thugc dién tham gia BHXH phai tam thoi nghi viéc:

a) Guri co quan B9, nganh Trung wong: ddi véi doanh nghiép thuoc Bo, nganh
Trung wong quan 1y dé xac nhan.

b) Guri S¢ Lao dong - Thuong binh va Xa hoi thanh phd HO Chi Minh dé xéc
nhan ddi véi: cong ty TNHH mét thanh vién do Nha nudc 1am cha sé hitu, cong ty cb
phan do Nha nuéc nam gitr tir trén 50% vén diéu I¢é thudc Uy ban nhan dan thanh phé H6
Chi Minh quan 1y; nha dau tu nudc ngoai theo quy dinh caa Luat Pau tu.

c) Gui Phong Lao dong - Thuong binh va Xa hoi quan, huyén (noi doanh nghiép
dong tru s& chinh) dé xac nhan d6i véi nhitng doanh nghiép con lai (trir cac doanh nghiép
thudc diém a, b néi trén).

4. Céch giri ho so

Do dich Covid-19 dang dién bién phuc tap, S¢ Lao dong - Thuong binh va Xa hoi
dé nghi doanh nghiép wu tién giri hd so truc tuyén qua thu dién tar va chuyén phat thu
tin,..., han ché lién hé truc tiép véi So, nganh c6 lién quan. Trong truong hop can thiét
phai lién hé truc tiép, dé nghi doanh nghiép &p dung day dua cac bién phap phong, ngira an
toan dé bao vé sirc khoe cong dong.

a) Bdi vai doanh nghiép giri hd so cho S¢ Lao dong - Thuong binh va Xa hoi:

Doanh nghiép guri ban scan (tap tin PDF) d6i v6i van ban dé nghi, tap tin Excel
d6i véi danh sach nguoi lao dong va tai liéu cé lién quan qua thu dién tir cia Phong Lao
dong - Tién luong - Bao hiém xa hoi thuéc So Lao dong - Thuong binh va Xi hoi
(Idtibhxh.sldtbxh@tphcm.gov.vn) dé xem giai quyét trude. Sau do, giri hd so ban chinh
dé ddi chiéu qua chuyén phat thu tin truéc khi Sé phat hanh van ban tra 15i cho doanh
nghiép.

b) Déi vai doanh nghiép gti hd so cho Phong Lao dong - Thuong binh va Xa hoi
quan, huyén:

Phong Lao dong - Thuong binh va X hoi huéng dan doanh nghiép thudc dia ban
quan ly thuc hién, wu tién st dung dich vu truc tuyén va qua chuyén phat thu tin cho don
vi dé tao su thuan tién cho doanh nghiép, dam bao cac bién phép phong, ngua dich
Covid-19.



5. Thoi han giai quyét

Trong vong 15 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan dwoc hd so cua doanh nghiép, S¢
Lao dong - Thuong binh va Xa hoi, Phong Lao dong - Thuong binh va Xa héi quan -
huyén cé trach nhiém xem xét, xac dinh va c6 van ban tra o1 cho doanh nghiép.

I11. T6 chirc thuc hién
1. Poi véi doanh nghiép

- Thyc hién 1ap, gui hd so theo ding huéng dan; chiu trach nhiém vé céc tai liéu,
noi dung ké khai véi co quan lao dong - thuong binh va xa hoi.

- Trong thoi gian tam dung déng quy huu tri va tr tuat, truong hop ngudi lao
dong nghi viéc phai cham dut hop déng lao dong hoac di chuyén hodc giai quyét ché do
BHXH, doanh nghiép lién hé co quan BHXH dé duoc huéng dan.

- Viéc tra luong ngirng viéc va giai quyét ché do cho nguoi lao dong trong thoi
gian ngung viéc do anh huong boi dich Covid-19, doanh nghiép thuc hién theo hudng
dan tai Cong vin s 9403/SLDTBXH-LD ngay 27/3/2020 cua S& Lao dong - Thuong
binh va X& hoi (dang trén trang tin dién tir S http://sldtbxh.hochiminhcity.gov.vn —
Tin lao dong, viéc lam).

- Truong hop doanh nghiép dé nghi xac dinh gia tri tai san bi thiét hai trén 50%
téng gia tri tai san dé 1am co so dé nghi co quan BHXH tam dimg dong vao quy huu tri
va tir tuit do anh huong dich Covid-19, doanh nghiép lién hé S¢ Tai chinh dé duogc
huéng dan theo tham quyén quy dinh tai Diéu 16 Nghi dinh s6 115/2015/ND-CP ngay
11/11/2015 cua Chinh phu, Diéu 28 Théng tu sé6 59/2015/TT-BLDTBXH ngiy
29/12/2015 cua Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi.

2. Phong Lao dong - Thwong binh va Xa héi quan, huyén
- Huéng dan, tiép nhan, giai quyét tra 1i cho doanh nghiép theo quy dinh.

- Binh ky truéc ngay 05 hang thang, giri bao cdo két qua thuc hién theo Mau sb 4,
tap tin PDF va Excel) qua thu dién tir cia Phong Lao dong - Tién luong - Bao hiém x&
hoi thudc S¢ Lao dong - Thuong binh va Xa hoi dé theo ddi, tng hop chung.

3. S¢' Lao dong - Thwong binh va Xa hgi

- Giao Phong Lao dong - Tién luong - Bao hiém xa hoi, Van phong So hudng
dan, tiép nhan, giai quyét tra 1i cho doanh nghiép theo quy dinh.

- Pon dbc, huéng din Phong Lao dong - Thuong binh va X3 hoi quan, huyén



trong viéc xem xét, giai quyét ho so cua doanh nghiép.

- binh ky trudc ngay 10 hang thang, tong hop, bao cdo Giam doc S két qua thuc
hién gtri B6 Lao dong - Thuong binh va X hoi, Uy ban nhan dan thanh phé.

Trong qua trinh thuc hién néu cd phat sinh thic mic, dé nghi Phong Lao dong -
Thuong binh va Xa hoi quan, huyén, doanh nghiép phan anh vé S¢ Lao dong - Thuong
binh va X& hoi (Phong Lao dong - Tién luong - Bao hiém x& hoi), dia chi: s6 31 duong
13, Quéc 16 13, Phuong Hiép Binh Chanh, Quan Thu Duc, dién thoai sb: (028)
38.202.634 - (028) 38.295.900; thu dién tu: Idtlbhxh.sldtbxh@tphcm.gov.vn; hoac lién
hé dién thoai: 0918.906.209 (6ng Nguyén Bao Cuong - Phé Truéng phong
LDTLBHXH), 0983.222.941 (ba Nguyén Hong Ha - Pho Trudong phong LDTLBHXH),
0903.131.162 (6ng Ho Tran Hoang Anh - Chuyén vién) dé huéng dan./.

GIAM bOC
Noi nhan:
- Nhu trén;
- B6 LDTBXH; (dé béo c4o);
- Ban Dan van thanh ty; (dé bao c4o);
- Thudng truc UBNDTP; (dé béo c4o);
- 86 Tai chinh; Bao hiém xa h¢i thanh phd; R Z
- Lién doan Lao déng thanh phd; LLe Minh Tan
- Ban Quan ly cac KCX-KCN; Ban Quan ly KCNC;
- Uy ban nhéan dén quén, huyén;
- Phong LD-TBXH quén, huyén (dé thyc hién);
- Phong TM&CN Viét Nam (Chi nhanh TPHCM);
- Lién hiép Hop tac xa TPHCM;
- Giam dbc, cac Phé Giam dbc S6;
- Luu: VPS, PLDTLBHXH (H.A).



Mau sb 1

TEN DOANH NGHIEP CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap — Tw do - Hanh phac

S6: i, Thanh phé Ho Chi Minh, ngay... thang...nam 2020
Vv xac nhan diéu kién
tam dimg dong BHXH bét budc

KINh guri: oo

1. Ten doanh NONIEP: .oveeee e
2. DPiachi tru SG ChiNh: c.oveeicce e
DIUEN ThO@L: oo et
EMail: oo s @
3. Masd dang ky kinh doanh: ............c.eeevveeieeeeiieeeisstisse e sesessessnes
4. Noi tham gia bao hiém X8 NOI:.....oceveeeeeieieieeeeeceiesee e,
5. Tinh hinh str dung lao dong:

5.1. Sb lao dong c6 mit tai thoi diém trudc khi tam ding san xuat, kinh doanh (ngay ...
thang ... ndm ...): ....... lao dong (2)

52. S6 lao dong thuoc dién tham gia BHXH phai tam thoi nghi viéc
(ngay....thang....nam....): .......... lao dong (3). Trong do:

- Ngung vi¢c c¢6 huong luong: ....... lao dong;

- Tam ho@n hop déng lao dong: ...... lao dong;

- Nghi khong hudng luong:............ lao dong;

-Lydokhéc:..........oooiiiiiii lao dong.

5.3. Ty I¢ lao dong thugc dién tham gia BHXH tam thoi nghi viéc trén tong s6 lao dong co
mat tai thoi diém trudc khi tam dirng san xuat, kinh doanh: ....... %.

P& NGNT .. (4) xem xét diéu kién doanh nghiép du diéu kién tam ding

dong vao quy huu tri va tir tuat /.

GIAM POC
(ky tén, dong dau)

Ghi chu:

(1) DPé nghi ghi rd dia chi email dé trao doi.

(2) Bao gom cd S6 lao déng dang tam thoi nghi viée, lao dong dang nghi ché dé theo quy dinh cua
phép ludt lao dong, Lugt BHXH.

(3) Purge xde dinh tai thoi diém doanh nghiép c6 van ban dé ngh.

(4) So Lao dong — Thuwong binh va Xa hgi/Phong Lao dong — Thwong binh va Xa hgi




Mẫu số 2

																														Mẫu số 2

		TÊN DOANH NGHIỆP:…………..........														CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

												…......., ngày…......tháng….......năm 2020

		DANH SÁCH LAO ĐỘNG TẠI THỜI ĐIỂM TRƯỚC KHI TẠM DỪNG SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ TẠI THỜI ĐIỂM ĐỀ NGHỊ

		STT		Họ và tên		Năm sinh 
(Đánh dấu x vào 
cột tương ứng)				Chức vụ/chức danh công việc theo HĐLĐ		Số lao động tại thời điểm trước khi tạm dừng 
sản xuất, kinh doanh 
(ngày….tháng….năm….)
(Đánh dấu x vào cột tương ứng)								Số lao động tại thời điểm đề nghị
(ngày….tháng….năm….)
(Đánh dấu x vào cột tương ứng)

																				Tiếp tục 
làm việc		Tạm thời nghỉ việc								Thôi việc, mất việc làm
(Chấm dứt HĐLĐ)

												HĐLĐ không xác định		HĐLĐ xác định thời hạn		HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một  công việc nhất định dưới 12 tháng		Đối tượng khác 
(Ghi cụ thể)				Tạm hoãn HĐLĐ		Nghỉ việc không hưởng lương		Ngừng việc có hưởng lương theo Điều 98 Bộ luật Lao động		Lý do khác 
(Ghi cụ thể)		Thôi việc theo điểm c Khoản 1 Điều 38 Bộ luật Lao động		Mất việc làm theo Điều 44 Bộ luật Lao động		Lý do khác 
(Ghi cụ thể)

						Nam		Nữ

		A		B		C		D		E		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)

		1		Nguyễn Văn A		1999				Công nhân...		x														x

		2

		….

				TỔNG CỘNG

						NGƯỜI LẬP BIỂU																						GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)

						(Ký và ghi rõ họ, tên)





Mẫu số 3

																Mẫu số 3

		TÊN DOANH NGHIỆP: ………………………………………						CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		DANH SÁCH LAO ĐỘNG THUỘC DIỆN THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI PHẢI TẠM THỜI NGHỈ VIỆC

		STT		Họ và tên		Mã số sổ BHXH		Tạm hoãn HĐLĐ		Nghỉ việc không hưởng lương		Ngừng việc có hưởng lương theo Điều 98 Bộ luật Lao động		Lý do khác 
(Ghi cụ thể)		Ghi chú

		A		B		C		(1)		(2)		(2)		(4)		(5)

		1		Nguyễn Văn A								x

		2

		...

				TỔNG CỘNG

				NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký và ghi rõ họ, tên)								GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)





Mẫu số 4

																										Mẫu số 4

		UBND QUẬN, HUYỆN ..........
PHÒNG LAO ĐỘNG - TBXH																CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Số:  ........ /......																…......., ngày…......tháng….......năm 2020

		BÁO CÁO 
Tình hình xác nhận doanh nghiệp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
Tháng .... năm 2020

		STT		Tên doanh nghiệp		Số lao động tại thời điểm trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh
(Ghi số lượng người lao động theo từng nội dung)								Số lao động tại thời điểm đề nghị
(Ghi số lượng người lao động theo từng nội dung)

														Tiếp tục 
làm việc		Tạm thời nghỉ việc								Thôi việc, mất việc làm
(Chấm dứt HĐLĐ)

						HĐLĐ không xác định		HĐLĐ xác định thời hạn		HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một  công việc nhất định dưới 12 tháng		Đối tượng khác				Tạm hoãn HĐLĐ		Nghỉ việc không hưởng lương		Ngừng việc có hưởng lương theo Điều 98 Bộ luật Lao động		Lý do khác		Thôi việc theo điểm c Khoản 1 Điều 38 Bộ luật Lao động		Mất việc làm theo Điều 44 Bộ luật Lao động		Lý do khác

		A		B		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)

		1		Công ty A																x

		2

		….

				TỔNG CỘNG

				NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký và ghi rõ họ, tên)																TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)







